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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị Xét tuyển vị trí
Ngày xét 

tuyển
Buổi xét 

tuyển
Phòng 

xét tuyển
Ca xét 
tuyển

THCS-THPT Diên Hồng Giáo viên Âm Nhạc 20/08/2020 Chiều 1 Ca 1

THCS-THPT Diên Hồng NV Thiết bị, thí nghiệm 20/08/2020 Chiều 1 Ca 1

THCS-THPT Diên Hồng NV Thư Viện 20/08/2020 Chiều 1 Ca 1

THCS-THPT Sương Nguyệt Anh Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 27 Ca 1

THCS-THPT Thạnh An NV Công nghệ thông tin 20/08/2020 Chiều 2 Ca 1

THPT An Lạc Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 21 Ca 1

THPT An Lạc Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 21 Ca 1

THPT An Nghĩa Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 27 Ca 1

THPT Bà Điểm Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 36 Ca 1

THPT Bà Điểm Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 34 Ca 1

THPT Bình Chánh Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 27 Ca 1

THPT Bình Chánh Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 22 Ca 1

THPT Bình Chánh Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 22 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 1 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 2 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 3 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 1 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 1 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 2 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên GDCD 20/08/2020 Sáng 2 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 2 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên KTCN 20/08/2020 Sáng 2 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 1 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 1 Ca 1

THPT Bình Chiểu Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 2 Ca 1

THPT Bình Chiểu NV Thủ quỹ 20/08/2020 Chiều 2 Ca 1

THPT Bình Hưng Hòa Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 24 Ca 1

(Kèm theo thông báo số 2580/TB-GDĐT-TC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Sở GDĐT)
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THPT Bình Khánh Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 3 Ca 1

THPT Bình Khánh Giáo viên GDCD 20/08/2020 Sáng 3 Ca 1

THPT Bình Khánh Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 3 Ca 1

THPT Bình Phú Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 32 Ca 1

THPT Bùi Thị Xuân Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 4 Ca 1

THPT Bùi Thị Xuân Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 4 Ca 1

THPT Bùi Thị Xuân Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 21 Ca 1

THPT Chuyên Năng khiếu TDTT 
Nguyễn Thị Định

Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 24 Ca 2

THPT Chuyên Năng khiếu TDTT 
Nguyễn Thị Định

Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 33 Ca 2

THPT Chuyên Năng khiếu TDTT 
Nguyễn Thị Định

Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 28 Ca 1

THPT Chuyên Năng khiếu TDTT 
Nguyễn Thị Định

Nhân viên Giáo vụ 20/08/2020 Chiều 3 Ca 1

THPT Chuyên Năng khiếu TDTT 
Nguyễn Thị Định

NV Công nghệ thông tin 20/08/2020 Chiều 3 Ca 1

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 25 Ca 1

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Giáo viên Âm Nhạc 20/08/2020 Chiều 4 Ca 1

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Giáo viên KTNC 20/08/2020 Chiều 4 Ca 1

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Giáo viên Mỹ Thuật 20/08/2020 Chiều 4 Ca 1

THPT Củ Chi Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 30 Ca 1

THPT Đa Phước Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 25 Ca 2

THPT Đa Phước Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 37 Ca 1

THPT Đa Phước Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 31 Ca 1

THPT Đào Sơn Tây Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 27 Ca 1

THPT Đào Sơn Tây Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 5 Ca 1

THPT Đào Sơn Tây Nhân Viên Văn Thư 20/08/2020 Chiều 5 Ca 1

THPT Dương Văn Dương Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 26 Ca 1

THPT Dương Văn Dương Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 29 Ca 2

THPT Dương Văn Thì Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 5 Ca 1

THPT Dương Văn Thì Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 5 Ca 1

THPT Dương Văn Thì Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 2 Ca 1

THPT Dương Văn Thì Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 2 Ca 1

THPT Dương Văn Thì Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 4 Ca 1

THPT Dương Văn Thì Giáo viên KTCN 20/08/2020 Sáng 4 Ca 1
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THPT Dương Văn Thì Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 4 Ca 1

THPT Dương Văn Thì Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 4 Ca 1

THPT Dương Văn Thì Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 6 Ca 1

THPT Dương Văn Thì NV Công nghệ thông tin 20/08/2020 Chiều 6 Ca 1

THPT Gia Định Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 27 Ca 1

THPT Gia Định Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 3 Ca 1

THPT Gia Định Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 3 Ca 1

THPT Gia Định Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 30 Ca 1

THPT Gia Định Nhân Viên Văn Thư 20/08/2020 Chiều 7 Ca 1

THPT Gò Vấp Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 26 Ca 1

THPT Hiệp Bình Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 27 Ca 2

THPT Hồ Thị Bi Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 4 Ca 1

THPT Hồ Thị Bi Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 4 Ca 1

THPT Hồ Thị Bi Giáo viên GDCD 20/08/2020 Sáng 5 Ca 1

THPT Hồ Thị Bi Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 5 Ca 1

THPT Hồ Thị Bi Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 5 Ca 1

THPT Hồ Thị Bi Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 22 Ca 1

THPT Hoàng Hoa Thám Giáo viên KTCN 20/08/2020 Sáng 24 Ca 1

THPT Hoàng Hoa Thám Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 24 Ca 1

THPT Hùng Vương Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 5 Ca 1

THPT Hùng Vương Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 5 Ca 1

THPT Hùng Vương Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 25 Ca 1

THPT Hùng Vương Giáo viên KTCN 20/08/2020 Sáng 25 Ca 1

THPT Lê Minh Xuân Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 34 Ca 1

THPT Lê Quý Đôn Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 6 Ca 1

THPT Lê Quý Đôn Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 6 Ca 1

THPT Lê Thánh Tôn Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 6 Ca 1

THPT Lê Thánh Tôn Giáo viên KTCN 20/08/2020 Sáng 6 Ca 1

THPT Lê Thánh Tôn Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 23 Ca 1

THPT Lê Trọng Tấn Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 26 Ca 1

THPT Lê Trọng Tấn NV Thư Viện 20/08/2020 Chiều 8 Ca 1

THPT Linh Trung Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 7 Ca 1

THPT Linh Trung Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 7 Ca 1

THPT Linh Trung Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 8 Ca 1
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THPT Linh Trung Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 6 Ca 1

THPT Linh Trung Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 7 Ca 1

THPT Linh Trung Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 8 Ca 1

THPT Linh Trung Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 7 Ca 1

THPT Linh Trung Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 8 Ca 1

THPT Linh Trung Giáo viên KTCN 20/08/2020 Sáng 8 Ca 1

THPT Linh Trung Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 8 Ca 1

THPT Linh Trung Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 7 Ca 1

THPT Linh Trung Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 24 Ca 1

THPT Long Thới Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 28 Ca 1

THPT Long Thới Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 9 Ca 1

THPT Long Thới Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 9 Ca 1

THPT Long Trường Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 30 Ca 1

THPT Long Trường Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 27 Ca 1

THPT Long Trường NV Thiết bị, thí nghiệm 20/08/2020 Chiều 9 Ca 1

THPT Lương Thế Vinh Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 8 Ca 1

THPT Lương Thế Vinh Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 10 Ca 1

THPT Lương Thế Vinh Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 10 Ca 1

THPT Lương Thế Vinh Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 10 Ca 1

THPT Lương Thế Vinh Giáo viên GDCD 20/08/2020 Sáng 9 Ca 1

THPT Lương Thế Vinh Giáo viên KTCN 20/08/2020 Sáng 9 Ca 1

THPT Lương Thế Vinh Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 9 Ca 1

THPT Lương Thế Vinh Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 9 Ca 1

THPT Lương Thế Vinh Giáo viên KTNC 20/08/2020 Chiều 38 Ca 1

THPT Lương Văn Can Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 9 Ca 1

THPT Lương Văn Can Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 34 Ca 2

THPT Lương Văn Can Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 10 Ca 1

THPT Lương Văn Can Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 10 Ca 1

THPT Lương Văn Can Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 25 Ca 1

THPT Mạc Đĩnh Chi Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 10 Ca 1

THPT Mạc Đĩnh Chi Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 11 Ca 1

THPT Mạc Đĩnh Chi Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 23 Ca 1

THPT Mạc Đĩnh Chi Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 23 Ca 1

THPT Mạc Đĩnh Chi Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 20 Ca 1
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THPT Mạc Đĩnh Chi Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 20 Ca 1

THPT Marie Curie Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 26 Ca 2

THPT Marie Curie Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 11 Ca 1

THPT Marie Curie Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 11 Ca 1

THPT Marie Curie Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 11 Ca 1

THPT Marie Curie Giáo viên Tiếng Nhật 20/08/2020 Sáng 28 Ca 1

THPT Marie Curie Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 28 Ca 1

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 28 Ca 2

THPT Nam Sài Gòn Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 29 Ca 1

THPT Nam Sài Gòn Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 28 Ca 1

THPT Nam Sài Gòn Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 32 Ca 2

THPT Nam Sài Gòn Giáo viên KTNN 20/08/2020 Sáng 11 Ca 1

THPT Nam Sài Gòn Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 11 Ca 1

THPT Nam Sài Gòn Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 26 Ca 1

THPT Năng khiếu TDTT huyện 
Bình Chánh

Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 12 Ca 1

THPT Năng khiếu TDTT huyện 
Bình Chánh

Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 12 Ca 1

THPT Năng khiếu TDTT huyện 
Bình Chánh

Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 12 Ca 1

THPT Năng khiếu TDTT huyện 
Bình Chánh

Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 12 Ca 1

THPT Năng khiếu TDTT huyện 
Bình Chánh

Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 12 Ca 1

THPT Năng khiếu TDTT huyện 
Bình Chánh

Giáo viên KTNN 20/08/2020 Sáng 12 Ca 1

THPT Năng khiếu TDTT huyện 
Bình Chánh

Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 12 Ca 1

THPT Năng khiếu TDTT huyện 
Bình Chánh

Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 27 Ca 1

THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 29 Ca 2

THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 23 Ca 1

THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 23 Ca 1

THPT Nguyễn An Ninh Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 13 Ca 1

THPT Nguyễn An Ninh Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 33 Ca 1

THPT Nguyễn Chí Thanh Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 14 Ca 1

THPT Nguyễn Chí Thanh Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 14 Ca 1

THPT Nguyễn Công Trứ Giáo viên KTCN 20/08/2020 Sáng 26 Ca 1
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THPT Nguyễn Công Trứ Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 26 Ca 1

THPT Nguyễn Du Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 13 Ca 1

THPT Nguyễn Du Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 14 Ca 1

THPT Nguyễn Du Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 15 Ca 1

THPT Nguyễn Du Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 16 Ca 1

THPT Nguyễn Du Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 15 Ca 1

THPT Nguyễn Du Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 16 Ca 1

THPT Nguyễn Du Giáo viên GDCD 20/08/2020 Sáng 13 Ca 1

THPT Nguyễn Du Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 13 Ca 1

THPT Nguyễn Du Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 28 Ca 1

THPT Nguyễn Hiền Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 30 Ca 1

THPT Nguyễn Hiền Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 17 Ca 1

THPT Nguyễn Hiền Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 14 Ca 1

THPT Nguyễn Hiền Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 14 Ca 1

THPT Nguyễn Huệ Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 30 Ca 2

THPT Nguyễn Hữu Cảnh Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 31 Ca 1

THPT Nguyễn Hữu Cảnh Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 29 Ca 1

THPT Nguyễn Hữu Huân Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 16 Ca 1

THPT Nguyễn Hữu Tiến Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 31 Ca 2

THPT Nguyễn Hữu Tiến Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 34 Ca 1

THPT Nguyễn Hữu Tiến Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 30 Ca 1

THPT Nguyễn Khuyến Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 32 Ca 1

THPT Nguyễn Khuyến Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 27 Ca 1

THPT Nguyễn Tất Thành Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 29 Ca 1

THPT Nguyễn Thái Bình Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 28 Ca 1

THPT Nguyễn Thị Minh Khai Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 17 Ca 1

THPT Nguyễn Thị Minh Khai Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 18 Ca 1

THPT Nguyễn Thị Minh Khai Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 18 Ca 1

THPT Nguyễn Thị Minh Khai Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 23 Ca 1

THPT Nguyễn Thị Minh Khai Giáo viên KTCN 20/08/2020 Sáng 23 Ca 1

THPT Nguyễn Thị Minh Khai Giáo viên Tiếng Pháp 20/08/2020 Sáng 23 Ca 1

THPT Nguyễn Thị Minh Khai Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Sáng 23 Ca 1

THPT Nguyễn Thị Minh Khai Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 23 Ca 1

THPT Nguyễn Thượng Hiền Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 27 Ca 1
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THPT Nguyễn Trung Trực Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 18 Ca 1

THPT Nguyễn Trung Trực Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 19 Ca 1

THPT Nguyễn Trung Trực Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 19 Ca 1

THPT Nguyễn Trung Trực Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 35 Ca 1

THPT Nguyễn Trung Trực Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 35 Ca 1

THPT Nguyễn Trung Trực Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 31 Ca 1

THPT Nguyễn Văn Cừ Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 32 Ca 1

THPT Nguyễn Văn Cừ Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 31 Ca 1

THPT Nguyễn Văn Cừ NV Thư Viện 20/08/2020 Chiều 10 Ca 1

THPT Nguyễn Văn Linh Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 32 Ca 2

THPT Nguyễn Văn Tăng Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 33 Ca 1

THPT Nguyễn Văn Tăng Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 29 Ca 1

THPT Nguyễn Văn Tăng NV Thủ quỹ 20/08/2020 Chiều 11 Ca 1

THPT Nguyễn Văn Tăng NV Thư Viện 20/08/2020 Chiều 11 Ca 1

THPT Phạm Văn Sáng Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 19 Ca 1

THPT Phạm Văn Sáng Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 19 Ca 1

THPT Phong Phú Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 34 Ca 1

THPT Phong Phú Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 33 Ca 2

THPT Phong Phú Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 20 Ca 1

THPT Phong Phú Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 20 Ca 2

THPT Phong Phú Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 20 Ca 2

THPT Phong Phú Giáo viên GDCD 20/08/2020 Sáng 15 Ca 1

THPT Phong Phú Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 15 Ca 1

THPT Phong Phú Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 15 Ca 1

THPT Phong Phú Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 32 Ca 1

THPT Phú Hòa Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 31 Ca 1

THPT Phú Nhuận Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 16 Ca 1

THPT Phú Nhuận Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 16 Ca 1

THPT Phước Kiển Giáo viên KTCN 20/08/2020 Sáng 37 Ca 1

THPT Phước Kiển Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 33 Ca 1

THPT Phước Kiển NV Công nghệ thông tin 20/08/2020 Chiều 12 Ca 1

THPT Phước Long Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 36 Ca 2

THPT Quang Trung Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 30 Ca 2

THPT Tạ Quang Bửu Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 20 Ca 1
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THPT Tạ Quang Bửu Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 20 Ca 1

THPT Tạ Quang Bửu Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 17 Ca 1

THPT Tạ Quang Bửu Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 17 Ca 1

THPT Tam Phú Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 28 Ca 1

THPT Tam Phú Giáo viên Địa lý 20/08/2020 Sáng 32 Ca 1

THPT Tam Phú Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 34 Ca 1

THPT Tân Bình Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 33 Ca 1

THPT Tân Bình Nhân Viên Văn Thư 20/08/2020 Chiều 13 Ca 1

THPT Tân Phong Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 35 Ca 2

THPT Tân Thông Hội Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 31 Ca 1

THPT Tân Thông Hội NV Thư Viện 20/08/2020 Chiều 14 Ca 1

THPT Tân Túc Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 36 Ca 1

THPT Tân Túc Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 24 Ca 1

THPT Tân Túc Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 24 Ca 1

THPT Tân Túc Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 35 Ca 1

THPT Tây Thạnh Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 28 Ca 2

THPT Ten Lơ Man Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 24 Ca 1

THPT Ten Lơ Man Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 24 Ca 1

THPT Ten Lơ Man Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 35 Ca 1

THPT Thanh Đa Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 36 Ca 1

THPT Thạnh Lộc Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 37 Ca 1

THPT Thạnh Lộc Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 25 Ca 1

THPT Thạnh Lộc Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 25 Ca 1

THPT Thạnh Lộc Giáo viên GDCD 20/08/2020 Sáng 18 Ca 1

THPT Thạnh Lộc Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 18 Ca 1

THPT Thạnh Lộc Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 18 Ca 1

THPT Thủ Thiêm Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 21 Ca 1

THPT Thủ Thiêm Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 21 Ca 1

THPT Thủ Thiêm Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 31 Ca 2

THPT Thủ Thiêm Giáo viên GDCD 20/08/2020 Sáng 19 Ca 1

THPT Thủ Thiêm Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 19 Ca 1

THPT Trần Hưng Đạo Giáo viên Hóa học 19/08/2020 Chiều 21 Ca 1

THPT Trần Hữu Trang Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 35 Ca 1

THPT Trần Hữu Trang Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 28 Ca 2
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THPT Trần Hữu Trang Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 36 Ca 1

THPT Trần Khai Nguyên Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 22 Ca 1

THPT Trần Khai Nguyên Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 22 Ca 1

THPT Trần Phú Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 36 Ca 1

THPT Trần Phú Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 37 Ca 1

THPT Trần Quang Khải Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 28 Ca 2

THPT Trần Quang Khải Nhân Viên Văn Thư 20/08/2020 Chiều 15 Ca 1

THPT Trần Văn Giàu Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 22 ca 1

THPT Trần Văn Giàu Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 22 ca 1

THPT Trần Văn Giàu Giáo viên KTCN 20/08/2020 Sáng 37 Ca 1

THPT Trung Lập Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 35 Ca 2

THPT Trung Lập Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 27 Ca 1

THPT Trung Lập Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 38 Ca 1

THPT Trung Phú Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 38 Ca 1

THPT Trung Phú Giáo viên Lịch sử 20/08/2020 Sáng 29 Ca 1

THPT Trưng Vương Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 34 Ca 2

THPT Trưng Vương Giáo viên Thể dục 20/08/2020 Chiều 16 Ca 1

THPT Trưng Vương NV Công nghệ thông tin 20/08/2020 Chiều 16 Ca 1

THPT Trường Chinh Giáo viên Tin học 20/08/2020 Sáng 27 Ca 1

THPT Trường Chinh NV Thư Viện 20/08/2020 Chiều 17 Ca 1

THPT Vĩnh Lộc Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 36 Ca 2

THPT Vĩnh Lộc Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 37 Ca 1

THPT Vĩnh Lộc NV Thiết bị, thí nghiệm 20/08/2020 Chiều 18 Ca 1

THPT Vĩnh Lộc NV Thủ quỹ 20/08/2020 Chiều 18 Ca 1

THPT Vĩnh Lộc B Giáo viên Tiếng Anh 19/08/2020 Chiều 22 Ca 2

THPT Vĩnh Lộc B Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 22 Ca 2

THPT Vĩnh Lộc B Giáo viên GDQP 20/08/2020 Sáng 37 Ca 1

THPT Võ Trường Toản Giáo viên Sinh vật 20/08/2020 Sáng 31 Ca 1

THPT Võ Văn Kiệt NV Công nghệ thông tin 20/08/2020 Chiều 19 Ca 1

TT Thông tin và CTGD Quản trị viên hệ thống 20/08/2020 Chiều 39 Ca 1

TT GDTX Chu Văn An Giáo viên Vật lý 19/08/2020 Sáng 23 Ca 1

TT GDTX Chu Văn An Giáo viên Toán học 19/08/2020 Sáng 23 Ca 1

TT GDTX Chu Văn An Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 37 Ca 1

TT GDTX Lê Quý Đôn Giáo viên Ngữ văn 19/08/2020 Chiều 38 Ca 1
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TT GDTX Tiếng hoa Giáo viên Tiếng Trung 20/08/2020 Chiều 20 Ca 1


